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	Mục tiêu
	Hướng dẫn
	Nhóm

	1
	Xác định được cách áp dụng nguyên tắc 5S cho từng việc: quản lý giấy tờ, quản lý máy móc thiết bị, quản lý nhân sự.
	Tìm hiểu về nguyên tắc 5S, phần áp dụng cho quản lý giấy tờ và nhân sự tìm hiểu trên mạng (hiện có một số công ty thực hiện). Việc áp dụng trong quản lý máy móc thiết bị cần tìm hiểu trong cuốn “Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động” tại thư viện.
	

	2
	Xác định những ảnh hưởng của việc áp dụng nguyên tắc 5s trong công tác bảo hộ lao động.
	Tìm hiểu về nguyên tắc 5S trên mạng (hiện có một số công ty thực hiện). Sự ảnh hưởng của 5s tìm hiểu trong cuốn “Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động” tại thư viện (những trang cuối).
	

	
	Xác định được các yêu cầu an toàn và các kỹ thuật an tòan trong công tác lắp đặt mới một máy lạnh nhỏ cho phòng làm việc. 
	Nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành và tham khảo ý kiến giáo viên chuyên môn. Cần chi tiết, thông số chính xác.
	

	3
	Xác định được các yêu cầu an toàn và các kỹ thuật an tòan trong công tác lắp đặt hệ thống điện trong nhà ở. 
	Nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành từ thư viện, mạng (các bài viết, các qui định, luật…) và tham khảo ý kiến giáo viên chuyên môn. 
	

	4
	Thiết lập được hệ thống tiêu chuẩn an toàn đòi hỏi ở một người thợ sữa chữa điện lạnh.
	Xác định các nguy cơ người thợ nghề điện lạnh có thể mắc phải (các loại chấn thương, nhiễm độc, bệnh nghề nghiệp…) Tìm hiểu cách khắc phục, cách phòng ngừa để từ đó viết lại các qui định đòi hỏi ở một người thợ (phải có những kiến thức gì? Có khả năng gì?-vd sơ cấp cứu. Có những dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động ra sao?...) 
	

	5
	Xác định được 5 nguy cơ gây tai nạn tại xưởng thực tập chuyên ngành của em. 
	Tìm hiểu cách vận hành các thiết bị trong xưởng, xem xét nhận xét những sai phạm có thể dẫn đến tai nạn. Từ đó rút ra những qui định, điều cỉnh cần thiết. VD: găng tay cuốn tay vào máy phay do không tắt máy mà đưa tay mang găng vào vùng dao đang họat động.
	

	
	Xác định được 5 thiết bị hoặc một phần của thiết bị dùng để bảo đảm an toàn trong xưởng chuyên ngành của em. Trừ các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
	Tìm hiểu các thiết bị trong xưởng, chú ý các thiết bị mang tính chất che chắn, cách li, thu hẹp hoặc vô hiệu hóa vùng nguy hiểm. 
	

	X
	Xác định được các nguyên tắc sơ cứu người bị tai nạn lao động nhiều loại: chấn thương, nhiễm độc, điện giật, cháy phỏng, vết thương nhẹ ngoài da.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu cứu thương. (từ khóa: CPR)
	

	
	Xác định được cách xử lý các loại vết thương ngoài da do tai nạn lao động.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu cứu thương
	

	
	Xác định được các nguyên tắc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động loại nhiễm độc nghề nghiệp
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu cứu thương
	

	
	Xác định được phương pháp cấp cứu đối với người lao động bị chấn thương.   
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu cứu thương
	

	
	Xác định được các nguyên tắc sơ cứu người bị tai nạn lao động nhưng đã nhiễm HIV
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu cứu thương. Tài liệu phòng chống HIV
	

	
	Xác định được 01 bệnh hình thành từ nghề nghiệp của em về sau này: nguyên nhân, triệu chứng, cách chữa trị (tập luyện + thuốc + cơ sở điều trị …), cách phòng tránh khi chưa bị bệnh.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu từ phòng y tế
	

	X
	Xác định được nguyên nhân, triệu chứng, cách chữa trị (tập luyện + thuốc + cơ sở điều trị …), cách phòng tránh đối với bệnh thóat vị đĩa đệm
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu từ phòng y tế
	

	
	Xác định được các nguyên tắc làm việc đối với những người lao động công việc cần ngồi yên tại một chỗ (VD: công nhân may) để tránh các bệnh nghề nghiệp.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu từ phòng y tế
	

	
	Xác định được các nguyên tắc làm việc đối với những người lao động công việc phải đứng thường xuyên (VD: công nhân làm cá, bán hàng…) để tránh các bệnh nghề nghiệp.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu từ phòng y tế
	

	X
	Xác định được các nguyên tắc làm việc đối với những người làm công tác vi tính tại các đơn vị y tế dễ bị nhiễm khuẩn.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu từ phòng y tế
	

	
	Xác định được các qui định đối với những người làm việc liên tục trên máy vi tính
	Sử dụng các tài liệu từ mạng. Trước nhất cần xác định các nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải thường xuyên ngồi trước máy vi tính (VD: đau lưng, ống cổ tay, cột sống, mất nước… ), từ đó rút ra biện pháp phòng chống và đưa vào qui định. Cần đưa khuyến cáo về chế độ ăn uống, sinh họat, thể dục thể thao ngòai giờ làm việc.
	

	
	Xác định được cách sử dụng các loại bình chữa cháy
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu PCCC
	

	X
	Xác định được các nguyên tắc quản lý lao động nữ làm việc văn phòng đang mang thai để tránh các ảnh hưởng không tốt với thai nhi.  

	Sử dụng các tài liệu từ mạng, các điều luật, qui định với lao động nữ, tài liệu y tế, kinh nghiệm thực tiễn …
	

	X
	Xác định được các điều luật quản lý lao động dưới tuổi lao động
	Sử dụng các tài liệu từ mạng, các điều luật, qui định với lao động chưa đủ tuổi lao động: độ tuổi qui định của Việt nam, của UNICEF, các văn bản hợp đồng lao động, danh sách các ngành nghề được phép sử dụng lao động nhỏ tuổi; mức độ, cường độ làm việc được qui định …
	

	X
	Xác định được các nguyên tắc di chuyển các vật nặng dùng sức người.
	Tập trung tìm hiểu các tư thế khuân vác không gây tai nạn lao động. ( cần nhiều tranh ảnh minh họa)
	

	X
	Thiết lập các qui định về an toàn trong thiết kế, sử dụng điện cho văn phòng
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu an toàn điện, thiết kế mạng điện dân dụng
	

	X
	Thiết lập các qui định về phòng cháy chữa cháy cho khối các văn phòng trong công sở
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng, các tài liệu an toàn phòng chống cháy nổ
	

	
	Thiết lập các qui định khi sử dụng máy khoan cầm tay để bảo đảm an toàn
	Sử dụng các tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị,…

Sử dụng trang  video.google.com với từ khóa “How to use ….” để lấy film.
	

	
	Thiết lập các qui định khi sử dụng máy mài, cắt cầm tay để bảo đảm an toàn
	Sử dụng các tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị,…

Sử dụng trang  video.google.com với từ khóa “How to use ….” để lấy film.
	

	X
	Thiết lập các qui định khi sử dụng thang leo để bảo đảm an toàn.
	Sử dụng các thông tin thu nhập từ mạng
	

	X
	Xác định được các thiết bị, dụng cụ dùng trong phân xưởng may để bảo đảm an toàn cho người thợ
	Đến xưởng may nghiên cứu
	

	X
	Nhận xét về thực trạng việc thực hiện huấn luyện an tòan lao động tại các công trường xây dựng bằng bảng qui định đặt trước công trường
	Đến 2 công trường ghi nhận lại bảng nội qui và ghi nhận xét (cách thực hiện có thích hợp? Công nhân có chấp hành không? Người quản lý có nhắc nhở?...)
	

	
	Xác định được các qui định đối với những người lao động trong phòng lạnh.
	Sử dụng các tài liệu từ mạng. Trước nhất cần xác định các nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp trong môi trường dùng máy lạnh (VD: viêm xoang…) , từ đó rút ra biện pháp phòng chống và đưa vào qui định. Cần đưa khuyến cáo về chế độ ăn uống, sinh họat, thể dục thể thao ngòai giờ làm việc
	

	X
	Tổ chức thành công buổi hướng dẫn sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động cho lớp trong 10 phút
	Sử dụng các kiến thức đã được học, phân công các thành viên trong nhóm làm thao tác hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu cơ bản.
	

	
	Xác định được các phương pháp phòng chống sét hiện đại
	Sử dụng các tài liệu từ mạng. Chú ý các thiết bị chống sét do các công ty giới thiệu. Giải thích nguyên lý họat động từng loại thiết bị
	

	X
	Xác định được 20 thiết bị phòng chống cháy nổ
	Sử dụng các tài liệu từ mạng. Chú ý các thiết bị chống sét do các công ty giới thiệu. Giải thích nguyên lý họat động từng loại thiết bị
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại xưởng cơ khí của trường
	Đến khảo sát khu vực nghiên cứu. Xác định vị trí đã đặt các thiết bị chữa cháy hiện tại (bình khí, vòi nước, xe cát, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm…). Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại xưởng động lực của trường.
	Đến khảo sát khu vực nghiên cứu. Xác định vị trí đã đặt các thiết bị chữa cháy hiện tại (bình khí, vòi nước, xe cát, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm…). Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại xưởng điện lạnh và may của trường
	Đến khảo sát khu vực nghiên cứu. Xác định vị trí đã đặt các thiết bị chữa cháy hiện tại (bình khí, vòi nước, xe cát, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm…). Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại khoa công nghệ thông tin của trường
	Đến khảo sát khu vực nghiên cứu. Xác định vị trí đã đặt các thiết bị chữa cháy hiện tại (bình khí, vòi nước, xe cát, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm…). Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại xưởng điện công nghiệp và điện tử của trường
	Đến khảo sát khu vực nghiên cứu. Xác định vị trí đã đặt các thiết bị chữa cháy hiện tại (bình khí, vòi nước, xe cát, bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm…). Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực
	

	X
	Xác định được 10 vấn đề không bảo đảm an toàn tại các xưởng trong trường.
	Đi khảo sát toàn trường, chụp ảnh các vấn đề không an toàn trong trường và so sánh với các qui định về an toàn trong tài liệu. Từ đó đưa ra giải pháp và đề nghị điều chỉnh.
	

	X
	Xác định được 20 vấn đề không bảo đảm an toàn lao động hiện nay.
	Tìm hiểu từ thực tế, sách báo, tài liệu từ mạng. Từ đó đưa ra giải pháp và đề nghị điều chỉnh.
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại gia đình
	Chọn một nhà điển hình để nghiên cứu (có đầy đủ các lọai phòng). Xác định vị trí đặt các thiết bị chữa cháy. Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực.
	

	X
	Xác định được phương án chữa cháy tại khu vực văn phòng hành chính của trường
	Chọn một nhà điển hình để nghiên cứu (có đầy đủ các lọai phòng). Xác định vị trí đặt các thiết bị chữa cháy. Xây dựng phương án chữa cháy cho khu vực (khi xãy ra cháy nổ cần làm gì). Cần có sơ đồ chỉ dẫn chi tiết về lối thóat hiểm, vị trí cầu dao tổng, nơi đặt điện thọai, thiết bị chữa cháy, kẻng báo động… + Một bảng ghi từng bước cần thực hiện khi xãy ra cháy nổ tại khu vực.
	

	X
	Xác định được nguyên nhân, diễn biến, biểu hiện, tác hại, cách phòng chống bệnh tress do công việc.
	Sử dụng tài liệu từ báo chí, các tài liệu y tế, sức khỏe cộng đồng…
	


